Mẫu số: 01

	LĐLĐ TỈNH KON TUM
Tên đơn vị: ………………….

______________​​​​___________


	  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      ________________________

………………., ngày…  tháng… năm ……       


TỜ TRÌNH 

Về việc khen thưởng tổng kết năm ….

Căn cứ Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn ban hành kèm theo quyết định số 777/QĐ-TLĐ ngày 26/5/2004 và Hướng dẫn số 649/HD-TLĐ ngày 29/4/2011 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn thi hành quy chế khen thưởng,
Căn cứ biên bản cuộc họp ngày … của …

Ban Thường vụ/ Ban Chấp hành ………………………… đã đánh giá tổng kết thành tích hoạt động và xây dựng tổ chức công đoàn, các phong trào thi đua của địa phương (đơn vị)… như sau:
1. Về hoạt động và xây dựng tổ chức công đoàn: …

2. Về tổ chức phong trào thi đua: …

Với những thành tích trên, Ban Thường vụ/ Ban Chấp hành …… đề nghị Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum xét khen thưởng cho tập thể và cá nhân sau:

1. Tặng Cờ thi đua năm … cho: …

2. Tặng Bằng khen năm … cho: … tập thể và … cá nhân (có danh sách kèm theo).

Ban Thường vụ/ Ban Chấp hành …… đảm bảo thành tích của các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng là đúng thực tế.

	Nơi nhận:
	TM. BAN THƯỜNG VỤ (BAN CHẤP HÀNH)

CHỦ TỊCH (PHÓ CHỦ TỊCH)

Ký tên, đóng dấu


Mẫu số: 02
	LĐLĐ TỈNH KON TUM
Tên đơn vị: ………………….

______________​​​​


	  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   _______________________

………………., ngày…  tháng… năm ……       


BÁO CÁO THÀNH TÍCH TẬP THỂ 

Đề nghị khen thưởng … (hình thức khen thưởng Công đoàn) năm ….

Tên đơn vị:…… 

Địa chỉ:……….. thuộc công đoàn…… quản lý.

Tổng số đoàn viên:… / tổng số CNVC-LĐ…

I/- Những thành tích xuất sắc tiêu biểu:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của công đoàn tại đơn vị báo cáo những thành tích tiêu biểu xuất sắc của đơn vị đã đạt được trong năm, tương ứng với hình thức đề nghị khen thưởng. (Chú ý: viết ngắn gọn, rõ ràng và thể hiện đầy đủ nội dung thành tích đạt được).

II/- Những danh hiệu thi đua và hình thức đã được khen thưởng:

1. Danh hiệu thi đua:

	Năm 
	Danh hiệu thi đua 
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định 

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2. Hình thức khen thưởng:

	Năm 
	Hình thức khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định 

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Nhận xét và xác nhận 

của cấp trên trực tiếp 

Ký tên, đóng dấu
	TM. BAN THƯỜNG VỤ 

(BAN CHẤP HÀNH)

CHỦ TỊCH (PHÓ CHỦ TỊCH)

Ký tên, đóng dấu


Mẫu số: 03

	LĐLĐ TỈNH KON TUM
Tên đơn vị: ………………….

______________​​​​


	  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   ________________________

………………., ngày…  tháng… năm ……       


BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN 

Đề nghị khen thưởng … (hình thức khen thưởng Công đoàn) năm ….

Họ và tên:…., năm sinh:…

Quê quán:……

Nơi thường trú: … 

Đơn vị công tác:

Chức vụ chuyên môn và công đoàn: …

I/- Những thành tích xuất sắc tiêu biểu:

Tóm tắt những thành tích tiêu biểu xuất sắc trong những năm liền kề với năm đề nghị khen thưởng tương ứng với hình thức đề nghị khen thưởng. (Chú ý: viết ngắn gọn, rõ ràng và thể hiện đầy đủ nội dung thành tích đạt được).

II/- Những danh hiệu thi đua và hình thức đã được khen thưởng:

1. Danh hiệu thi đua:

	Năm 
	Danh hiệu thi đua 
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định 

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2. Hình thức khen thưởng:

	Năm 
	Hình thức khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định 

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Nhận xét và xác nhận của cấp trên trực tiếp 

Ký tên, đóng dấu
	Người viết báo cáo

Ký tên, ghi rõ họ tên


Mẫu số: 04

	LĐLĐ TỈNH KON TUM
Tên đơn vị: ………………….

______________​​​​


	  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   ________________________

………………., ngày…  tháng… năm ……       


BẢNG TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

ĐỀ NGHỊ BẰNG KHEN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH

NĂM…..

	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Tên đơn vị
	Chức vụ
	Tóm tắt thành tích đạt được
	Đã được GK của LĐLĐ huyện, thị, TP, CĐ ngành
	Đoàn viên công đoàn xuất sắc 3 năm liên tục
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	Chuyên môn
	Công đoàn
	
	
	Năm 20…
	Năm 20…
	Năm 20…
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Nhận xét và xác nhận của cấp trên trực tiếp 

Ký tên, đóng dấu
	TM. BAN THƯỜNG VỤ 

(BAN CHẤP HÀNH)

CHỦ TỊCH (PHÓ CHỦ TỊCH)

Ký tên, đóng dấu


Mẫu số: 05

	LĐLĐ TỈNH KON TUM
Tên đơn vị: ………………….

______________​​​​


	  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   ________________________

………………., ngày…  tháng… năm ……       


BẢNG TÓM TẮT THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TẶNG

BẰNG LAO ĐỘNG SÁNG TẠO NĂM…..

(Kèm theo Tờ trình số …, ngày … tháng … năm … của …)

	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Tên đơn vị
	Chức vụ
	Tóm tắt nội dung giải pháp
	Số liệu
	Những năm đạt Lao động sáng tạo (5 năm gần nhất)

	
	
	Nam
	Nữ
	
	Chuyên môn
	Công đoàn
	
	Tổng giá trị
	Tiền làm lợi
	Tiền thưởng
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Nhận xét và xác nhận của cấp trên trực tiếp 

Ký tên, đóng dấu
	TM. BAN THƯỜNG VỤ 

(BAN CHẤP HÀNH)

CHỦ TỊCH (PHÓ CHỦ TỊCH)

Ký tên, đóng dấu


Mẫu số: 06

	LĐLĐ TỈNH KON TUM
Tên đơn vị: ………………….

______________​​​​


	  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   ________________________

………………., ngày…  tháng… năm ……       


BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ CÔNG ĐOÀN

Đề nghị Tổng Liên đoàn tặng Bằng Lao động sáng tạo năm …

Họ và tên:…., năm sinh:…

Quê quán:……

Nơi thường trú: … 

Đơn vị công tác:

Chức vụ chuyên môn và công đoàn: …

Tổng số đề tài khoa học …., giải pháp sáng kiến …

Tổng giá trị: …

Tổng số tiền làm lợi: …

Tổng số tiền được thưởng: …

Những năm đạt lao động sáng tạo (tính năm 5 gần nhất): …

I/- Mô tả giải pháp sáng kiến, đề tài khoa học:

1. Mô tả ngắn gọn những ưu khuyết điểm của tình trạng kỹ thuật hoặc tổ chức sản xuất đang được áp dụng tại cơ quan, đơn vị. Đặc biệt chỉ rõ những nhược điểm khắc phục. 

2. Mô tả giải pháp sáng kiến: nêu rõ 3 nội dung:

- Thuyết minh tính mới của giải pháp: nêu ngắn gọn, đầy đủ và rõ ràng nội dung, bản chất của giải pháp. Đặc biệt, nêu rõ những nội dung đã cải tiến, sáng tạo để khắc phục những nhược điểm tình trạng kỹ thuật hoặc tổ sản xuất (có kèm bản vẽ hoặc sơ đồ, ảnh, bản tính để minh họa).

- Khả năng áp dụng: giải pháp được áp dụng rộng rãi hoặc chứng minh có khả năng áp dụng trong điều kiện kinh tế kỹ thuật tại cơ quan, đơn vị.

- Hiệu quả kinh tế, xã hội: được đánh giá bằng cách so sánh lợi ích kinh tế, xã hội của giải pháp mới với những giải pháp tương tự đã biết. Cần nêu rõ sáng kiến đem lại lợi ích kinh tế cao hơn, cao hơn bao nhiêu hoặc đã khắc phục được những nhược điểm nào của giải pháp đã biết trước đó.

II/- Thành tích hoạt động công đoàn:

Nêu những công việc, kết quả đạt được khi thực hiện nhiệm vụ của công đoàn giao. Tham gia công tác thông tin khoa học công nghệ trong công nhân, viên chức lao động.

	XÁC NHẬN

của Công đoàn cơ sở
Ký tên, đóng dấu
	XÁC NHẬN

của thủ trưởng cơ quan, đơn vị

Ký tên, đóng dấu
	Người viết báo cáo

Ký tên, ghi rõ họ tên


Mẫu số: 07

BẢN MÔ TẢ GIẢI PHÁP SÁNG KIẾN


A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Họ và tên:……………………….., năm sinh: …………..

2. Quê quán: ……………………………………………….

3. Nơi thường trú: …………………………………………

4. Đơn vị công tác: ………………………………………...

5. Chức vụ chuyên môn và công đoàn: ……………………

6. Tổng số đề tài khoa học, giải pháp, sáng kiến: …………


B. PHẦN TÓM TẮT NỘI DUNG GIẢI PHÁP:


1. Tên giải pháp:


2.  Mục đích của giải pháp:


3. Giới thiệu giải pháp:


a. Ý tưởng của giải pháp


b. Các nội dung công nghệ chủ yếu: (Đây là phần chính của Bản mô tả giải pháp, cần trình bày chi tiết về quy trình công nghệ, kết cấu, thiết bị, thành phần nguyên nhiên liệu … có bản vẽ, sơ đồ diễn giải đính kèm (nếu có)).


c. Các thông số, chỉ tiêu, tính năng kỹ thuật đạt được (nếu có)


4. Đánh giá giải pháp:


a. Tính mới và tính sáng tạo


b. Khả năng áp dụng


c. Hiệu quả: (giá trị làm lợi, tác động tích cực về mặt xã hội do giải pháp mang lại).


5. Phụ lục minh họa:

+ Giấy công nhận sáng kiến hoặc quyết định công nhận sáng kiến của cấp có thẩm quyền; 


+ Bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ;


+ Biên bản nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, Bộ, ngành Trung ương, Nhà nước kèm theo quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu và văn bản xác nhận hiệu quả kinh tế hoặc hiệu quả xã hội của đề tài đã được áp dụng vào thực tế

	CỤM THI ĐUA …

LĐLĐ ………………………



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


           Kon Tum,, ngày  …   tháng  …  năm ……


 ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM …


Thực hiện Quy chế Khen thưởng của tổ chức Công đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 777/QĐ-TLĐ ngày 26/5/2004 và Hướng dẫn 649/HD-TLĐ ngày 29 tháng 4 năm 2011 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn;

Căn cứ vào chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu của đơn vị, địa phương;

Căn cứ kế hoạch phát động phong trào thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh năm …

Ban Thường vụ LĐLĐ huyện, thị, TP, Công đoàn Ngành… đăng ký phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua năm … như sau:

I/-  Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng:

- Tập thể: (Bằng khen LĐLĐ tỉnh, BK TLĐ, Cờ thi đua LĐLĐ tỉnh, Cờ thi đua TLĐ…)

II/- Công trình, sản phẩm, sáng kiến kinh nghiệm:

	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Số đơn vị thực hiện
	Ghi chú

	
	
	
	
	HCSN
	DN
	

	1
	Công trình sản phẩm thi đua:
	
	
	
	
	

	
	- Tổng số công trình, sản phẩm
	CT, SP
	
	
	
	

	
	- Tên công trình, sản phẩm (Nêu rõ địa chỉ)
	
	
	
	
	

	
	1. 
	
	
	
	
	

	
	2.
	
	
	
	
	

	
	3.
	
	
	
	
	

	
	- Tổng giá trị công trình, sản phẩm
	Triệu đồng
	
	
	
	

	
	- Giá trị làm lợi
	Triệu đồng
	
	
	
	

	
	- Thời gian thực hiện
	
	
	
	
	

	
	- Số người tham gia thực hiện
	Người
	
	
	
	

	2
	 Đề tài nghiên cứu khoa học:
	
	
	
	
	

	
	- Đăng ký thực hiện
	Đề tài
	
	
	
	

	
	- Tên đề tài nghiên cứu khoa học
	
	
	
	
	

	
	1. 
	
	
	
	
	

	
	2.
	
	
	
	
	

	
	3.
	
	
	
	
	

	
	- Tổng giá trị 
	Triệu đồng
	
	
	
	

	
	- Giá trị làm lợi
	Triệu đồng
	
	
	
	

	
	- Thời gian thực hiện
	
	
	
	
	

	3
	Sáng kiến, kinh nghiệm:
	
	
	
	
	

	
	- Đăng ký thực hiện
	SK, KN
	
	
	
	

	
	- Tên sáng kiến, kinh nghiệm:
	
	
	
	
	

	
	1. 
	
	
	
	
	

	
	2.
	
	
	
	
	

	
	3.
	
	
	
	
	

	
	- Tổng giá trị 
	Triệu đồng
	
	
	
	

	
	- Giá trị làm lợi
	Triệu đồng
	
	
	
	

	
	- Thời gian thực hiện
	
	
	
	
	


  TM. BAN THƯỜNG VỤ

 







             CHỦ TỊCH

       (Ký tên, Đóng dấu)

	KHỐI THI ĐUA ……………

CĐCS ……………………………..



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


             Kon Tum,,  ngày  …   tháng  …  năm ……


  ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM…


Thực hiện Quy chế Khen thưởng của tổ chức Công đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 777/QĐ-TLĐ ngày 26/5/2004 và Hướng dẫn 649/HD-TLĐ ngày 29 tháng 4 năm 2011 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn;

Căn cứ vào chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu của đơn vị, địa phương;

Căn cứ kế hoạch phát động phong trào thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh năm …

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở ... đăng ký phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua năm … như sau:

I/-  Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng:

Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng Công đoàn: Bằng khen LĐLĐ tỉnh, BK TLĐ, Cờ thi đua LĐLĐ tỉnh, Cờ thi đua TLĐ…

II/- Công trình, sản phẩm, sáng kiến kinh nghiệm:

	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	1
	Công trình sản phẩm thi đua:
	
	
	

	
	- Tổng số công trình, sản phẩm
	CT, SP
	
	

	
	- Tên công trình, sản phẩm
	
	
	

	
	1. 
	
	
	

	
	2.
	
	
	

	
	3.
	
	
	

	
	- Tổng giá trị công trình, sản phẩm
	Triệu đồng
	
	

	
	- Giá trị làm lợi
	Triệu đồng
	
	

	
	- Thời gian thực hiện
	
	
	

	
	- Số người tham gia thực hiện
	Người
	
	

	2
	 Đề tài nghiên cứu khoa học:
	
	
	

	
	- Đăng ký thực hiện
	Đề tài
	
	

	
	- Tên đề tài nghiên cứu khoa học
	
	
	

	
	1. 
	
	
	

	
	2.
	
	
	

	
	3.
	
	
	

	
	- Tổng giá trị 
	Triệu đồng
	
	

	
	- Giá trị làm lợi
	Triệu đồng
	
	

	
	- Thời gian thực hiện
	
	
	

	3
	Sáng kiến, kinh nghiệm:
	
	
	

	
	- Đăng ký thực hiện
	SK, KN
	
	

	
	- Tên sáng kiến, kinh nghiệm:
	
	
	

	
	1. 
	
	
	

	
	2.
	
	
	

	
	3.
	
	
	

	
	- Tổng giá trị 
	Triệu đồng
	
	

	
	- Giá trị làm lợi
	Triệu đồng
	
	

	
	- Thời gian thực hiện
	
	
	


                                                                                        TM. BCH CĐCS

                                                                                                      CHỦ TỊCH

   (Ký tên, Đóng dấu)
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